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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; O = 16; Na = 23;  Mg = 24;  
Al = 27; Cl = 35,5; S = 32; Ca = 40; Fe = 56;  Zn = 65
Câu 1. Sục khí SO2 vào cốc đựng nước cất, cho quỳ tím vào dung dịch thu được, quỳ tím sẽ:
A. chuyển màu đỏ.    
 

   B. chuyển màu xanh.       
C. chuyển màu vàng.      


   D. mất màu.
Câu 2. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?
A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2
C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2
Câu 3. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
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Dung dịch sau thí nghiệm chuyển từ không màu sang màu:
A. tím.       

B. kết tủa.        

 C. hồng.         
D. xanh.
Câu 4. Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat có màu xanh. Hiện tượng xảy ra là:
A. Chỉ có màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần.
B. Chỉ một phần đinh sắt bị hoà tan.
C. Kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không bị hoà tan.
D. Một phần đinh sắt bị hoà tan, kim loại đồng màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh của dung dịch ban đầu nhạt dần.
Câu 5. Tính chất hóa học nào sau đây không phải của etilen? 

A. Etilen cháy tạo thành khí CO2 và H2O, tỏa nhiều nhiệt.
B. Làm mất màu dung dịch brom
C. Tham gia phản ứng thế với halogen
D. Tham gia phản ứng trùng hợp
Câu 6. Trong phân tử metan
A. có 2 liên kết đơn C-H và 2 liên kết đôi C=H
B. có 1 liên kết đơn C-H và 3 liên kết đôi C=H
C. có 4 liên kết đơn C-H
D. có 1 liên kết đôi C=H và 3 liên kết đơn C-H
Câu 7: Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần:

A. K , Al , Mg , Cu , Fe


B. Cu , Fe , Mg , Al , K
C. Cu , Fe , Al , Mg , K


D. K , Cu , Al , Mg , Fe   
Câu 8: Hiện tượng gì xảy ra khi cho 1 thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?
A.  Thanh đồng tan dần, khí không màu thoát ra

B. Thanh đồng tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh lam

C. Không hiện tượng

D. Có kết tủa trắng 
Câu 9: Phản ứng của metan đặc trưng cho liên kết đơn là:


A. Phản ứng cháy 




C. Phản ứng thế

B. Phản ứng cộng 




D. Phản ứng trùng hợp
Câu 10:Phản ứng tráng gương là 

A. 2CH3COOH + Ba(OH)2
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 (CH3COO)2Ba + 2 H2O.


B. C2H5OH + K 
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 C2H5OK + 
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C. C6H12O6

[image: image5.wmf]men

¾¾®

 2C2H5OH + 2CO2

D. C6H12O6 + Ag2O 
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 C6H12O7 + 2Ag
Câu 11: Chất làm giấy quỳ tím ẩm hóa đỏ:

A. CaO

B. SO2


C. Na2O

D. CO
Câu 12: Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là CH2O. X có phản ứng tráng gương và hòa tan được Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam. X là

A. glucozơ. 

B. tinh bột.

C. xenlulozơ. 
D. saccarozơ.
Câu 13: Hình vẽ dưới đây là cách lắp đặt dụng cụ thí nghiệm điều chế chất khí nào trong phòng thí nghiệm ?
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A. H2. 

B. O2.


C. N2. 

D. Cl2.
Câu 14: Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm từ C2H5OH, (H2SO4 đặc, 170oC) thường lẫn các oxit như SO2, CO2. Chất dùng để làm sạch etilen là

A. dd brom dư.



B. dd NaOH dư.
C. dd Na2CO3 dư.



D. dd KMnO4 loãng dư.
Câu 15: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là: HCl, NaCl, H2SO4, Na2SO4. Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ?
A. Dùng quỳ tím và muối bari (hoặc Ba(OH)2)
B. Dùng dung dịch Ba(OH)2
C. Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3.
D. Dùng muối bari
Câu 16: Rượu etylic có lẫn một ít nước, có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu?

A. CuO. 

B. CuSO4 khan.

C. Một ít Na. 
D. CaCO3.
Câu 17: Cho 12g hỗn hợp gồm MgO và Ca tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 2,24 lít khí ở đktc. Phần trăm khối lượng của MgO và Ca trong hỗn hợp lần lượt là:


A.  33,3% và 66,7%


B.  23,7% và 76,3%


C.  66,7% và 33,3%


D.  53,3% và 46,7%

Câu 18: Cho 4,2 g hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl được 2,24 lít H2  ở đktc. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:


A. 9,75g

B. 9,5g

C. 6,75g

D. 11,30g

Câu 19: Hòa tan 9,72g Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc ). Giá trị của V là

A. 12,096 lít


B. 4,032 lít

C. 24,192 lít


D. 8,064 lít
Câu 20: Cho 23g rượu etylic nguyên chất tác dụng với Na dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là

A. 2,8 lít

B. 11,2 lít

C. 5,6 lít

D. 8,4 lít
Câu 21: Cho 2,9g hỗn hợp X gồm Fe và Mg vào bình đựng khí Clo dư nung nóng. Sau phản ứng thu được 9,35g hỗn hợp muối clorua. Phần trăm khối lượng Fe trong hỗn hợp X là:

A. 57,14%

B. 75,68%

C. 42,86%

D. 24,32%
Câu 22: 8g oxit của 1 kim loại M hoá trị II tác dụng hoàn toàn với 98g dung dịch H2SO4 10%. Công thức hoá học của oxit kim loại M là:

A. MgO 

 B. ZnO
        C. CuO

    D. FeO

Câu 23: Xác định công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần khối lượng như sau:  2,4% H,  39,1% S và  58,5% O. Biết phân tử khối là 82 đvC.

A. H2SO3

B. H2SO4

C. HSO3

D. HSO5
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 0,6g hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72g H2O. Phần trăm khối lượng của nguyên tố có nguyên tử khối lớn nhất trong A là

A. 60%  

 B. 13,33%    

C. 30%   

D. 26,67%
Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 bằng 2. Công thức phân tử của X là

A. C5H12O   

B. C2H4O    

C. C3H4O3   

D. C4H8O2
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